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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 17/2024/QĐ-UBND
Điện Biên, ngày 29 tháng 5 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2022/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 10 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục Tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 như sau:
“2. Căn cứ, nội dung lập Kế hoạch: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; điểm d và đ khoản 3; điểm b và điểm c khoản 4 Điều 5 như sau:
“2. Nội dung, căn cứ lập kế hoạch: Thực hiện theo khoản 2, 4 Điều 7 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.
3. Trình tự lập kế hoạch:
d) Cơ quan Thường trực từng Chương trình, chủ trì dự án thành phần có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch từ các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, địa phương và xây dựng kế hoạch chung toàn tỉnh của Chương trình, gửi Sở kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 7 hăng năm.
đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan Thường trực từng Chương trình, chủ trì dự án thành phần tổng hợp kế hoạch thực hiện các chương trình của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh (Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) xem xét, cho ý kiến; Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan Thường trực, cơ quan chủ trì dự án thành phần Chương trình trình mục tiêu quốc gia Trung ương trước ngày 20 tháng 7 hằng năm.
4. Giao Kế hoạch thực hiện các Chương trình hằng năm
b) Đối với nguồn vốn sự nghiệp:
Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan thường trực từng Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc giao dự toán các dự án thành phần thực hiện Chương trình.
Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các Chương trình mục tiêu quốc gia căn cứ dự toán giao, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm.
Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán ngân sách nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm thực hiện các chương trình trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình trình mục tiêu quốc gia hàng năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
c) Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan Thường trực Chương trình trình mục tiêu quốc gia hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm của tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan Thường trực, cơ quan chủ trì dự án thành phần Chương trình trình mục tiêu quốc gia Trung ương để theo dõi, giám sát.”
3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 10 như sau:
“a) Đối với dự án áp dụng cơ chế đặc thù: Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, năng lực của Ủy ban nhân dân cấp xã, đặc biệt là năng lực của Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã đế lựa chọn, quyết định dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp. Quy trình triển khai thực hiện theo quy định tại Chương IV, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các khoản 8,9, 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 như sau:
“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư các dự án trên địa bàn huyện có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do các cơ quan cấp huyện làm chủ đầu tư (bao gồm các dự án lồng ghép và các dự án bố trí vốn đối ứng của các nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý) và các dự án không thuộc khoản 1 Điều này.
Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, năng lực của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phân cấp đề Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư các dự án trên địa bàn xã.”
5. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, khoản 1 và khoản 2 Điều 13 như sau:
“1. Thành lập hội đồng thẩm định
b) Đối với các dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bàn 01 huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện): UBND cấp huyện nơi có dự án, kế hoạch liên kết thành lập Hội đồng thẩm định do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch Hội đồng; các thành viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án, kế hoạch liên kết, đại diện lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc; các ngành, lĩnh vực chuyên môn và chuyên gia độc lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết).
d) Đối với các dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác
Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Quyết định phê duyệt dự án
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bận từ 02 huyện, thị xã, thành phố trở lên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng phòng, ban trực thuộc quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết triển khai trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ do cộng đồng dân cư đề xuất”.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 21 như sau:
“4. Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án thành phần gửi các cơ quan chủ trì dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia để thống nhất trước khi ban hành. Thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đánh giá các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, gửi về các cơ quan thường trực chương trình, các cơ quan chủ trì dự án thành phần theo yêu cầu.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2024.
2. Quy định chuyển tiếp: Đối với những nội dung, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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